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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG VIETCOMBANK  

NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định số:   71   /QĐ-CTSV ngày     08     tháng     02      năm 2022)  

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành học 
Năm học 2020-2021 

Điểm TBC học tập Xếp loại rèn luyện 

1 18020158 Cao Thị Phương Anh 24/04/2000 Công Nghệ Kỹ Thuật Xây dựng 3.75 Xuất sắc 

2 18020311 Trịnh Đức Đô 17/01/2000 Xây dựng - Giao thông 3.77 Xuất sắc 

3 18020866 Giáp Thị Lương 15/01/2000 Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano 3.66 Xuất Sắc 

4 18021025 Nguyễn Thị Thu Phương 15/03/2000 Công nghệ Thông tin 3.81 Xuất sắc 

5 18021319 Đinh Thành Trung 10/01/2000 Khoa học máy tính 2.5 Tốt 

6 19020956 Nguyễn Ngọc Nam 22/07/1999 Công Nghệ kỹ thuật xây dựng - giao thông) 3.32 Tốt 

7 19021132 Vũ Đình Tùng 10/07/2001 Công nghệ Kỹ Thuật Cơ điện tử  3.42 Xuất sắc 

8 19021578 Phạm Văn Bảo 01/10/2001 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3.46 Xuất sắc 

9 20020313 Vũ Thị Thi 19/01/2002 Khoa học Máy tính 3.37 Xuất sắc 

10 20020316 Trần Thị Hạnh An 22/12/2002 Kỹ thuật máy tính 3.53 Xuất sắc 

11 20020365 Trần Xuân Bách 02/12/2002 Công nghệ thông tin 2.84 Tốt 

12 20020683 Nguyễn Văn Long 27/05/2002 Kỹ Thuật Máy Tính 3.35 Giỏi 

13 20020712 Bùi Huy Tài 24/09/2002 Kỹ thuật máy tính 3.68 Xuất sắc 

14 20020834 Hoàng Ngọc Sơn 05/10/2002 Vật lý kĩ thuật 3.07 Tốt 

15 20021249 Ngô Quang Minh 27/09/2002 Công nghệ hàng không vũ trụ 3.34 Tốt 

Ấn định danh sách trên có 15 sinh viên./. 

 


